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	PHÂN MÔN LỊCH SỬ

	1
	TÂY ÂU TỪ THẾ KỈ V ĐẾN NỬA ĐẦU THẾ KỈ XVI
	1. Quá trình hình thành và phát triển chế độ phong kiến ở Tây Âu
	Trình bày được đặc điểm của lãnh địa phong kiến và quan hệ xã hội của chế độ phong kiến Tây Âu.
	
	1TN
	
	
	0,25

	
	
	2. Các cuộc phát kiến địa lí
	Nêu được hệ quả của các cuộc phát kiến địa lí
	1TN
	
	
	
	0,25

	
	
	5. Sự hình thành quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa ở Tây Âu trung đại
	Xác định được những biến đổi chính trong xã hội và sự nảy sinh phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa ở Tây Âu
	
	1TN
	
	
	0,25

	2
	ẤN ĐỘ TỪ THẾ KỈ IV ĐẾN GIỮA THẾ KỈ XIX
	1. Vương triều Gupta

2. Vương triều Hồi giáo Delhi

3. Đế quốc Mogul
	- Nêu được những nét chính về điều kiện tự nhiên của Ấn Độ
- Giới thiệu được một số thành tựu tiêu biểu về văn hoá của Ấn Độ từ thế kỉ IV đến giữa thế kỉ XIX
	1TN
	2TN
	
	
	0,75

	3
	ĐÔNG NAM Á TỪ NỬA SAU THẾ KỈ X ĐẾN NỬA ĐẦU THẾ KỈ XVI
	1. Khái quát về Đông Nam Á từ nửa sau thế kỉ X đến nửa đầu thế kỉ XVI
	Mô tả được quá trình hình thành, phát triển của các quốc gia Đông Nam Á từ nửa sau thế kỉ X đến nửa đầu thế kỉ XVI.
	1TN
	
	
	
	0,25

	
	
	2. Vương quốc Campuchia
	Mô tả được quá trình hình thành và phát triển của Vương quốc Campuchia.
	
	1TN
	
	
	0,25

	
	
	3. Vương quốc Lào
	- Mô tả được quá trình hình thành và phát triển của Vương quốc Lào.
- Đánh giá được sự phát triển của Vương quốc Lào thời Lan Xang.
	
	½
TL
	½

TL
	
	3,0

	PHÂN MÔN ĐỊA LÍ

	1
	Thiên nhiên châu Âu
	1. Vị trí địa lí, hình dạng và hình dạng kích thước lãnh thổ châu Âu

2. Đặc điểm tự nhiên châu Âu
	– Trình bày được đặc điểm vị trí địa lí, hình dạng và kích thước châu Âu.

– Xác định được trên bản đồ các sông lớn Rainơ, Đanuyp, Vonga.

– Trình bày được đặc điểm các đới thiên nhiên: đới nóng; đới lạnh; đới ôn hòa.
	1TN
	
	
	
	0,25

	2
	Đặc điểm dân cư, xã hội châu âu
	1. Đặc điểm dân cư châu Âu

2. Di cư ở châu Âu

3. Đô thị hóa ở châu Âu
	Trình bày được đặc điểm của cơ cấu dân cư, di cư và đô thị hoá ở châu Âu.
	1TN
	
	
	
	0,25

	3
	Phương thức con người khai thác, sử dụng và bảo vệ thiên nhiên châu Âu
	1.Bảo vệ môi trường nước

2.Bảo vệ môi trường không khí

3. Bảo vệ đa dạng sinh học
	Lựa chọn và trình bày được một vấn đề bảo vệ môi trường ở châu Âu.
	
	
	1TN
	
	0,25

	4
	Liên minh châu Âu
	1. Khái quát về Liên minh châu Âu

2. Trung tâm kinh tế lớn
	Nêu được dẫn chứng về Liên minh châu Âu (EU) như một trong bốn trung tâm kinh tế lớn trên thế giới
	
	1TN
	
	
	0,25

	5
	Thiên nhiên châu Á
	1. Vị trí địa lí, hình dạng và kích thước châu Á

2. Đặc điểm tự nhiên châu Á
	Trình bày được một trong những đặc điểm thiên nhiên châu Á: địa hình; khí hậu; sinh vật; nước; khoáng sản.
	1TN
	
	
	
	0,25

	6
	Đặc điểm dân cư, xã hội châu Á
	1. Đặc điểm dân cư

2. Tôn giáo ở châu Á
	Trình bày được đặc điểm dân cư, tôn giáo; sự phân bố dân cư và các đô thị lớn.
	1TN
	
	
	
	0,25

	7
	Bản đồ chính trị châu á, các khu vực của châu Á
	1. Bản đồ chính trị các khu vực của châu Á

2. Đặc điểm tự nhiên các khu vực của châu Á
	- Xác định được trên bản đồ chính trị các khu vực của châu Á.
- Trình bày được đặc điểm tự nhiên (địa hình, khí hậu, sinh vật) của một trong các khu vực ở châu Á
	1TN
	½
TL
	½
TL
	
	3,25

	8
	Thiên nhiên châu Phi
	1. Vị trí địa lí, hình dạng và kích thước châu Phi

2. Đặc điểm tự nhiên
	Phân tích được một trong những đặc điểm thiên nhiên châu Phi
	
	1TN
	
	
	0,25
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I. Trắc nghiệm (4,0 điểm)
Khoanh tròn vào chữ cái ở đầu câu trả lời đúng nhất
Câu 1. Cư dân đầu tiên lập nên thành thị ở Tây Âu thời trung đại là 
A. thợ thủ công

B. thương nhân

C. nông dân

D. nông nô

Câu 2. Ý nào dưới đây không phải là hệ quả tích cực của các cuộc phát kiến địa lí từ thế kỉ XV?

A. Thị trường thế giới được mở rộng, thương nghiệp phát triển.

B. Nảy sinh quá trình cướp bóc thuộc địa và buôn bán nô lệ.

C. Là cuộc cách mạng thực sự trên lĩnh vực giao thông và tri thức.

D. Thúc đẩy sự khủng hoảng, tan rã của chế độ phong kiến.

Câu 3. Nông dân mất đất, phải vào làm thuê trong các đôn điền, trang trại, bán sức lao động, trở thành

A. công nhân nông nghiệp.

B. công nhân xí nghiệp.

C. công nhân chất lượng cao. 

D. công nhân canh tác.

Câu 4. Điều kiện tự nhiên nào đã đem đến những thuận lợi để Ấn Độ phát triển nông nghiệp?

A. Sông Ấn và sông Hằng tạo ra vùng đồng bằng phù sa màu mỡ

B. Diện tích lãnh thổ rộng lớn, khí hậu nhiệt đới gió mùa.

C. Ba mặt giáp biển.

D. Ấn Độ bị ngăn cách với bên ngoài bởi dãy Hi-ma-lay-a đồ sộ.

Câu 5. Dưới thời vương triều Đê-li, tôn giáo nào đã được truyền bá, áp đặt vào Ấn Độ?

A. Ấn Độ giáo.
B. Hồi giáo.

C. Phật giáo.
D. Thiên Chúa giáo.

Câu 6. Những chính sách cải cách kinh tế của vua A-cơ-ba có tác dụng như thế nào?

A. Nông nghiệp phát triển, nhưng thủ công nghiệp bị hạn chế.

B. Sản phẩm nông nghiệp đa dạng, kinh tế hàng hóa phát triển.

C. Thương nghiệp kém phát triển, thị trường buôn bán thu hẹp.

D. Mô-gôn trở thành cường quốc công nghiệp hàng đầu châu Á.

Câu 7. Thế kỉ X, lịch sử khu vực Đông Nam Á được mở đầu bằng sự kiện nào?

A. Vương quốc Phù Nam sụp đổ trước sự tấn công của Chân Lạp.

B. Nhà nước thống nhất của người Việt được thành lập.

C. Các quốc gia của người Thái ra đời ở lưu vực sông Mê Nam.

D. Vương quốc Ma-lắc-ca được thành lập ở vùng hải đảo.

Câu 8. Người sáng lập ra triều đại Ăng-co là

A. Giay-a-vác-man I.


B. Giay-a-vác-man II.

C. Giay-a-vác-man VII.


D. Giay-a-vác-man VIII.

Câu 9. Các sông quan trọng ở châu Âu là gì?

A. Đa-nuyp, Rai-nơ và U-ran.

B. Đa-nuyp, Von-ga và U-ran.

C. Đa-nuyp, Rai-nơ và Von-ga.

D. Đa-nuyp, Von-ga và Đôn.

Câu 10. Những năm gần đây, dân số châu Âu tăng chủ yếu do nguyên nhân nào?

A. Kế hoạch hóa.



B. Chính sách dân số.

C. Nhập cư.




D. Di cư.

Câu 11. Tỉ lệ độ che phủ rừng ở Phần Lan năm 2020 là bao nhiêu?

A. 35%.

B. 39%.

C. 66%.

D. 69%.

Câu 12. Năm 2020, tổng sản phẩm trong nước (GDP) của Liên minh châu Âu đạt?

A. Hơn 15 nghìn tỉ USD.


B. Hơn 16 nghìn tỉ USD.

C. Hơn 17 nghìn tỉ USD.


D. Hơn 18 nghìn tỉ USD.

Câu 13. Kiểu khí hậu phổ biến ở châu Á là?

A. Gió mùa và lục địa.


B. Gió mùa và hải dương.

C. Hải dương và lục địa.


D. Lục địa và núi cao.

Câu 14. Tỉ lệ dân đô thị của châu Á năm 2020 đạt?

A. 50,9%.

B. 51,3%.

C. 51,1%.

D. 51,4%.

Câu 15. Châu Á được phân chia thành mấy khu vực?

A. 4.


B. 5.


C. 6.


D. 7.

Câu 16. Nhiệt độ trung bình năm cao, khoảng 250C, mưa quanh năm, lượng mưa lớn, có nơi đạt 3000mm/năm … là đặc điểm của đới khí hậu nào của châu Phi?

A. Cận nhiệt.
B. Cận xích đạo.
C. Xích đạo.

D. Nhiệt đới.
II. Tự luận (6,0 điểm)
Câu 1. (3,0 điểm)
Em hãy mô tả quá trình hình thành và phát triển của vương quốc Lào? Hãy phân tích những biểu hiện về sự phát triển của vương quốc Lào thời Lan Xang?
Câu 2. (3,0 điểm)
Em hãy kể tên các khu vực của châu Á và các quốc gia hoặc vùng lãnh thổ trong từng khu vực? Em hãy phân tích đặc điểm tự nhiên (về địa hình, khí hậu) của khu vực Đông Nam Á?
--- HẾT ---
	DUYỆT CỦA CHUYÊN MÔN
Trần .....
	GIÁO VIÊN RA ĐỀ
Trần .....
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I. Trắc nghiệm (4,0 điểm) 
Mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	A
	B
	A
	A
	B
	B
	B
	B
	C
	C
	C
	A
	A
	A
	C
	C


II. Tự luận (6,0 điểm)

	Câu
	Nội dung
	Điểm

	1
	a) Quá trình hình thành và phát triển của vương quốc Lào:

- Trước thế kỉ XIII, trên địa bàn vương quốc Lào ngày nay đã có người Lào Thơng sinh sống.

- Sang thế kỉ XIII, một nhóm người nói tiếng Thái đến định cư ở những vùng đồng bằng ven sông Mê Công, gọi là người Lào Lùm.

- Năm 1353, tộc trưởng Pha Ngừm đã tập hợp và thống nhất các tộc Lào, lên ngôi vua, đặt tên nước là Lan Xang. 

- Thế kỉ XVI - XVII, vương quốc Lào từng bước phát triển và đạt đến sự thịnh vượng.

b) Những biểu hiện về sự phát triển của vương quốc Lào thời Lan Xang:

- Vương quốc Lan Xang được chia thành các mường, có quan đứng đầu, lực lượng quân đội do nhà vua chỉ huy.

- Cuối thế kỉ XIV, dân cư trở nên đông đúc, đời sống thanh bình.

- Về kinh tế: 

+ Họ chủ yếu làm nông nghiệp, chủ yếu là trồng lúa nếp.

+ Thủ công nghiệp: phát triển các nghề thủ công truyền thống như dệt vải, làm dao, rựa bằng sắt, đồ mây tre,...

+ Thương nghiệp: họ trao đổi buôn bán với các nước láng giềng.

- Về đối ngoại: Lan Xang giữ quan hệ hoà hiếu với Cam-pu-chia và Đại Việt nhưng cương quyết chiến đấu chống lại các cuộc chiến tranh xâm lược. 

+ Năm 1565, Lan Xang chiến thắng quân xâm lược Miến Điện, bảo vệ được lãnh thổ và nền độc lập của mình.
	0,25 điểm

0,25 điểm

0,25 điểm

0,25 điểm

0,25 điểm

0,25 điểm

0,25 điểm

0,25 điểm

0,25 điểm

0,5 điểm

0,25 điểm

	2


	a) Các khu vực của châu Á:

- Bắc Á: Phần lãnh thổ châu Á của Liên bang Nga.

- Trung Á: Ca-dắc-xtan, U-dơ-bê-ki-xtan, Tát-gi-ki-xtan, Tuốc-mê-ni-xtan, Cư-rơ-gư-xtan.

- Đông Á: Mông Cổ, Trung Quốc, Đài Loan, Triều Tiên, Hàn Quốc, Nhật Bản.

- Tây Á (Tây Nam Á): A-rập Xê-út, Thổ Nhĩ Kỳ, Gru-di-a, Ác-mê-ni, A-dec-bai-dan, Pa-le-xtin, I-xra-en, Xi-ri, Li-băng, Gioóc-đan, I-rắc, Ca-ta, Các tiểu vương quốc A-rập Thống Nhất (UAE), Ba-ranh, Cô-oét, Ô-man, Y-ê-men.

- Nam Á: Ấn Độ, Pa-ki-xtan, I-ran, Áp-ga-ni-xtan, Nê-pan, Bu-tan, Băng-la-đét, Xri Lan-ca, Man-đi-vơ.

- Đông Nam Á: Việt Nam, Mi-an-ma, Lào, Cam-pu-chia, Thái Lan, Xin-ga-po, Ma-lai-xi-a, In-đô-nê-xi-a, Phi-líp-pin, Bru-nây, Đông Ti-mo.
b) Đặc điểm tự nhiên (về địa hình và khí hậu) của khu vực Đông Nam Á:

- Địa hình: 

+ Phần đất liền: gồm các dãy núi nối tiếp dãy Hi-ma-lay-a chạy dài hướng bắc - nam hoặc tây bắc - đông nam, bao quanh những khối cao nguyên thấp; đồng bằng phù sa màu mỡ tập trung ở ven biển và hạ lưu các con sông lớn.

+ Phần hải đảo: là khu vực có nhiều núi lửa, động đất.

- Khí hậu: xích đạo, cận xích đạo và nhiệt đới ẩm gió mùa.

+ Mùa hạ nóng ẩm mưa nhiều, mùa đông khô.

+ Một số khu vực có thời tiết lạnh do có gió mùa mùa đông.

+ Trên các đảo và phần phía nam của lục địa có khí hậu xích đạo và cận xích đạo.
	0,25 điểm

0,25 điểm

0,25 điểm

0,25 điểm

0,25 điểm

0,25 điểm

0,25 điểm

0,25 điểm

0,25 điểm

0,25 điểm

0,25 điểm

0,25 điểm


